
TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH 
 

SC_UDNC_0296_0066_201512_348.docx Trang 1/2 

Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 04/06/2017 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: PowerPoint, WinWord và Excel 

 

A. PowerPoint (2 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX với yêu cầu sau: 

- Khi click vào biểu tượng số 1 góc dưới bên trái sẽ lần lượt xuất hiện các hình từ trái sang phải. 

- Khi click vào biểu tượng số 2 góc dưới bên trái sẽ lần lượt biến mất các hình. 

 

B. Word (4 điểm) 

Từ dữ liệu cho sẵn DanhsachThuMoi.xlsx tạo ThuMoi.docx tại thư mục làm việc theo mẫu sau: 

Yêu cầu:  

- Chỉ gửi thư mời cho những người có nước là Canada và là CNV  

- Kính gửi: Nếu giới tính là Nam thì ghi Anh, ngược lại ghi Chị 

- Phòng: Nếu thành phần là Học sinh thì ghi 1B, nếu là Sinh viên hay thành phần khác thì ghi 2A. 
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C. Excel (4 điểm) 

Dựa vào tập tin (DulieuExcel.xlsx) lập công thức tính theo yêu cầu và lưu bảng tính với tên 

BaiThiExcel.xlsx vào thư mục đang làm việc. 

Sheet Chitiet 

1. Loại hàng: chỉ được chọn trong danh sách; Tên hàng: Cho chọn trong  danh sách các Tên hàng tương 

ứng với Loại hàng.  

2. Ngày: chỉ nhập trong 6 tháng đầu năm 2015. 

3. Số lượng: Kiểm tra giá trị nhập là số nguyên dương <=1000.  

4. Đơn giá: tra trong các Bảng tương ứng từng Loại hàng (dùng công thức mảng). 

5. Phần trăm hoa hồng: tra trong Bảng phần trăm hoa hồng (dùng công thức mảng). 

6. Dung tích: Chọn trong Bảng dung tích (không nhập trực tiếp). 

7. Thành tiền = (Số lượng * Đơn giá * Tỉ giá) – (Số lượng * Đơn giá * Phần trăm hoa hồng). Biết Tỉ giá 

trong quí 1 là 20800, quí 2 là 21350 (dùng công thức mảng) 

8. Tô màu nền cho những dòng có Phần trăm hoa hồng >= Giá trị nhập trong ô sau (ô A24):  

Nhập phần trăm hoa hồng 

  

Sheet Thongke 

9. Dùng DataTable tính thống kê cho bảng sau: 

Bảng thống kê Tổng Số lượng bán hàng theo tháng 

Loại hàng/Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

NuocHoa 
      

DauGoi 
      

DuongDa 
      

TinhDau 
      

 

 


